
 Bán 
kính  
(m) 

 Dài 
(m) 

 Rộng 
(m) 

35 188 07 1,7 5,34

Mộ đã cải táng, mộ xây gạch, 
trát xung quanh vữa TH mác 25 

đến 50, quét vôi ve, xi măng 
hay sơn. Trên 800 viên, DTCĐ 

> 2,5m²

5.020.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1 12.520.000 12.520.000 5.000.000

42 2 08 1,4 4,40

Mộ đã cải táng, mộ xây gạch, 
trát xung quanh vữa TH mác 25 

đến 50, quét vôi ve, xi măng 
hay sơn. Trên 800 viên, DTCĐ 

> 2,5m131

5.020.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1 12.520.000 12.520.000 5.000.000

2 Nguyễn Thị Thanh 35 204 17 1,7 5,34

Mộ đã cải táng, mộ xây gạch, 
trát xung quanh vữa TH mác 25 

đến 50, quét vôi ve, xi măng 
hay sơn. Trên 800 viên, DTCĐ 

> 2,5m132

5.020.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1 12.520.000 12.520.000 5.000.000

3 UBND xã Hương 
Lâm 35 196

Số: 1246/QĐ-
UBND ngày 

8/7/2022
19 Mộ đất đã cải táng 1.570.000 2.000.000 2.000.000 500.000 2.000.000 1 6.070.000 6.070.000

4 Ngô Văn Minh 35 204 18 Mộ đất đã cải táng 1.570.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1 9.070.000 9.070.000 5.000.000

5 Vũ Thị Tý 35 204 01 1,05 3,30

Mộ đã cải táng, mộ xây gạch, 
trát xung quanh vữa TH mác 25 

đến 50, quét vôi ve, xi măng 
hay sơn. Trên 800 viên, DTCĐ 

> 2,5m²

5.020.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1 12.520.000 12.520.000 5.000.000

35 254 20 1,10 3,45

Mộ đã cải táng, mộ xây gạch, 
trát xung quanh vữa TH mác 25 

đến 50, quét vôi ve, xi măng 
hay sơn. Trên 800 viên, DTCĐ 

> 2,5m131

5.020.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1 12.520.000 5.000.000

35 309 21 1,30 4,08

Mộ đã cải táng, mộ xây gạch, 
trát xung quanh vữa TH mác 25 

đến 50, quét vôi ve, xi măng 
hay sơn. Trên 800 viên, DTCĐ 

> 2,5m132

5.020.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1 12.520.000 5.000.000

33.260.000 16.000.000 16.000.000 11.000.000 14.000.000 2.000.000 8 90.260.000 90.260.000 35.000.000

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB:     129.105.000  đồng 
 Bao gồm: 
- Chi phí xây dựng mộ:       33.260.000  đồng 
- Chi phí đào bốc mộ :       16.000.000  đồng 
- Chi phí di chuyển mộ:       16.000.000  đồng 
- Chi phí hợp lý khác:       11.000.000  đồng 
- Chi phí bố trí đất của hộ :       14.000.000  đồng 
- Chi phí bố trí đất của UBND xã :         2.000.000  đồng 
- Chi phí giải phóng mặt bằng 2%:         1.845.200  đồng 
Làm tròn:         1.845.000  đồng 
- Hỗ trợ di chuyển mộ sớm (khuyến khích tiến độ):       35.000.000  đồng 

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ (ĐỢT 7)
Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án ĐTXD công trình: Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hoà

Địa điểm: Thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày            tháng          năm   2024 của UBND huyện)

STT Họ và tên chủ mộ
 (người kê khai)

Tờ 
bản 

đồ số

Thửa 
số 

QĐ thu hồi 
đất

Số 
hiệu 

các mộ

 DT 
chiếm 

đất của 
một mộ 

(m2)  

Loại mộ Đơn giá tài 
sản (đ)

Chi phí xây 
dựng mộ (đ)

Chi phí đào 
bốc mộ (đ)

Tổng cộng

Tổng kinh 
phí BT, HT 

di chuyển mộ 
theo hộ (đ)

Dự toán chi 
phí hỗ trợ di 
chuyển mộ 

sớm (khuyến 
khích tiến độ)

Ghi chú

1 Tạ Văn Cúc

6 Ngô Văn Đố 25.040.000

Chi phí di 
chuyển mộ 

(đ)

Chi phí hợp 
lý khác (đ)

Chi phí bố 
trí đất của 

hộ dân

 Chi phí bố 
trí đất của 
UBND xã

Số 
lượng 

mộ

Kinh phí BT, 
HT di chuyển 
theo mộ (đ)

 Kích thước 
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